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 Theo Báo cáo số 340/BC- SNNMT ngày 14/4/2024 của Sở Nông nghiệp 

& Môi trường tỉnh, về tình hình, kết quả thực hiện các biện pháp phòng, chống 

bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Tính đến ngày 

10/4/2026 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã ghi nhận 361 con lợn mắc bệnh 

buộc tiêu hủy tại 43 hộ/26 thôn/13 xã; tổng khối lượng 20.224 kg (20,224 tấn). 

Bệnh đang có chiều hướng lây lan nhanh. Trạm Chăn nuôi thú y và Thủy sản 

khu vực IV, hướng dẫn cách nhận biết và quy trình phòng, chống bệnh DTLCP 

như sau: 

I. Đặc điểm, triệu chứng, bệnh tích DTLCP 

1. Đặc điểm của bệnh dịch Tả lợn Châu Phi: Bệnh lây lan nhanh và xảy 

ra ở mọi lứa tuổi ở lợn, tỷ lệ chết cao lên đến 100%. Lợn bệnh sốt rất cao trên 
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C, lợn bỏ ăn, lười vận động, nằm ủ rũ, một số vùng da trắng ở vùng ngực và 

bụng chuyển sang màu đỏ. Vành tai, đuôi, cẳng chân có thể có màu sẫm xanh 

tím hay da bị hoại tử, viêm loét. Bệnh lây nhiễm qua đường ăn uống, hít thở do 

tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với các vật nhiễm virus như: Lợn nhiễm bệnh, 

chuồng trại, phương tiện vận chuyển, dụng cụ chăn nuôi, quần áo nhiễm, giầy 

dép và thức ăn, nước uống bị nhiễm bệnh…vv.     

2. Quá trình gây bệnh và lây lan virut Dịch tả lợn Châu phi 

- Virut Dịch tả lợn châu Phi lây nhiễm qua đường hô hấp, tiêu hóa, thông 

qua sự tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với các vật thể nhiễm virut như: chuồng 

trại, phương tiện vận chuyển, dụng cụ, đồ dùng, quần áo nhiễm virut và ăn thức 

ăn thừa chứa thịt lợn nhiễm bệnh, chất thải, xác lợn bệnh hoặc bị ve mềm, ruồi 

cắn. 

3. Triệu chứng, bệnh tích của bệnh Dịch tả lợn châu Phi 

a) Chẩn đoán lâm sàng 

- Lợn bị nhiễm bệnh dịch tả lợn Châu Phi có nhiều triệu chứng, tùy thuộc 

vào mức độ nghiêm trọng của bệnh. Lợn biểu hiện các triệu chứng không khác 

biệt so với triệu chứng của bệnh dịch tả lợn cổ điển. Do đó, việc chẩn đoán Dịch 

tả lợn Châu phi khó có thể xác định và phân biệt được bằng triệu chứng lâm 

sàng; cần lấy mẫu xét nghiệm để phát hiện virut Dịch tả lợn Châu Phi. 

- Thời gian ủ bệnh 5-10 ngày. 

- Sốt cao 41- 42 
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c kéo dài liên tục 4 ngày với thể trạng bình thường. Sau 

đó lợn ủ rủ, lờ đờ, suy nhược, ho thở khó; run, dáng đi loạng choạng, nằm chồng 



lên nhau, nái sảy thai. Xuất huyết thâm tím ở tai, bẹn, bụng và mặt đùi sau, chân 

rồi hoại tử. 

b) Bệnh tích 

- Máu chảy ra từ lỗ tự nhiên: mũi, miệng, hậu môn. 

- Tim, cơ tim, vành tim xuất huyết. 

- Lách sưng to, xuất huyết và nhồi huyết. 

- Gan sưng to, xuất huyết. 

- Phổi xuất huyết, khí quản phế quản chứa bọt, hạch phổi sưng, viêm dính 

màng phổi. 

- Dạ dày xuất huyết. 

- Ruột non, ruột già xuất huyết. 

- Thận xuất huyết. 

- Bàng quang phù xuất huyết. 

- Hạch lâm ba sưng, xuất huyết. 

II. Các biện pháp phòng, chống bệnh dịch Tả lợn Châu Phi có hiệu 

quả, người chăn nuôi cần thực hiện nghiêm ngặt một số biện pháp sau: 

1. Khi chưa có dịch: 

- Về con giống: Con giống phải khỏe mạnh, có nguồn gốc rõ ràng, nếu 

nhập từ ngoài tỉnh phải có Giấy chứng nhận kiểm dịch vận chuyển ngoại tỉnh; 

thường xuyên theo dõi tình hình sức khỏe đàn lợn, định kỳ tiêm phòng đầy đủ 

vác xin phòng các loại bệnh đối với lợn, đặc biệt là vắc xin phòng bệnh dịch Tả 

lợn Châu Phi và dịch Tả lợn Cổ điển. 

- Về chuồng trại và môi trường chăn nuôi: Có tường rào, lưới che chắn 

bao quanh, có hố sát trùng ở cổng vào khu vực chăn nuôi; thường xuyên phát 

quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, vệ sinh chuồng trại, dụng cụ và môi 

trường chăn nuôi, rắc vôi bột hoặc phun thuốc khử trùng chuồng trại và môi 

trường chăn nuôi. Hạn chế người lạ và phương tiện ra vào khu vực chăn nuôi; 

đồng thời có khu vực thay quần áo, ủng bảo hộ riêng cho người chăm sóc, nuôi 

dưỡng. 

- Về thức ăn, nước uống: Luôn đảm bảo vệ sinh sạch sẽ không bị nhiễm 

mầm bệnh, thức ăn có nguồn gốc rõ ràng và đầy đủ các chất dinh dưỡng; nước 

uống phải là nước lần, nước mạch hoặc nước giếng. 

2. Khi có dịch bệnh dịch Tả lợn Châu Phi sảy ra:  

- Mỗi hộ chăn nuôi cần nghiêm túc thực hiện nguyên tắc “5 Không”: (1) 

Không giấu dịch. (2) Không mua bán, vận chuyển lợn bệnh, lợn chết. (3) Không 

giết mổ, tiêu thụ lợn bệnh, sản phẩm từ lợn bệnh, lợn chết. (4) Không vứt xác 

lợn bệnh, lợn chết ra môi trường. (5) Không sử dụng thức ăn thừa chưa qua xử 

lý nhiệt làm thức ăn cho lợn. 

- Thường xuyên theo dõi tình trạng đàn lợn: Khi phát hiện lợn bị ốm, chết 

bất thường, phải báo ngay cho thú y và UBND xã; không tự ý bán chạy hay giết 



mổ. Thực hiện tiêu hủy lợn mắc bệnh, lợn chết đúng quy trình, dưới sự giám sát 

của chính quyền và cơ quan thú y. Đồng thời thực hiện các biện pháp: Thu gom 

phân, rác thải, thức ăn thừa đem đốt; vệ sinh chuồng trại, dụng cụ và khu vực 

chăn nuôi rồi phun thuốc khử trùng hoặc rắc vôi bột để tiêu diệt mầm bệnh, thực 

hiện 1 lần /ngày trong tuần đầu và 2 đến 3 lần/tuần ở các tuần tiếp theo, thực 

hiện cho đến khi hết dịch; khoanh vùng bao vây ổ dịch theo chỉ dẫn của cơ quan 

thú y. UBND xã thực hiện báo cáo và công bố dịch theo đúng quy định. 

3. Các hành vi vi phạm sau sẽ bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu 

trách nhiệm hình sự: 

- Che giấu, không khai báo hoặc khai báo sai sự thật về dịch bệnh. 

- Tự ý bán chạy, vận chuyển, giết mổ lợn mắc bệnh, lợn chết hoặc vứt xác 

lợn ra ngoài môi trường. 

- Không thực hiện tiêu hủy hoặc tiêu hủy không đúng quy định. 

- Không tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của cơ 

quan chức năng. 

- Các hành vi, vi phạm trong công tác phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu 

Phi sẽ bị xử lý vi phạm hành chính theo Nghị định số 90/2017/NĐ-CP của 

Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 04/2020/NĐ-CP, Nghị 

định số 14/2021/NĐ-CP và Nghị định số 07/2022/NĐ-CP). Trong trường hợp 

gây hậu quả nghiêm trọng, có thể bị xử lý hình sự. 

4. Bệnh dịch tả lợn Châu Phi không lây sang người, nhưng gây thiệt hại 

rất lớn cho nền kinh tế. Vì vậy, mỗi người dân và hộ chăn nuôi cần nêu cao tinh 

thần trách nhiệm, tuân thủ đầy đủ các quy định và hướng dẫn về phòng dịch. 

Chính quyền các cấp sẽ thường xuyên kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi 

phạm để bảo vệ đàn lợn và kinh kế của người dân. 

Trên đây là nội dung hướng dẫn về cách nhận biết và phòng chống bệnh 

Dịch tả lợn Châu Phi của Trạm Chăn nuôi thú y và thủy sản khu vực IV. Đề 

nghị phòng chuyên môn của UBND xã phối hợp triển khai thực hiện có hiệu 

quả./. 

Nơi nhận: 

- UBND xã, Phòng Kinh tế, Trung tâm 

Dịch vụ công các xã: Hoàng Su Phì, Tân 

Tiến, Bản Máy, Thàng Tín, Pờ Ly Ngài, 

Thông Nguyên, Hồ Thầu, Nậm Dịch, Pà 

Vầy Sủ, Xín Mần, Trung Thịnh, Nấm Dẩn, 

Quảng Nguyên, Khuôn Lùng; 

- Lưu trạm. 
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